
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 68 Đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

13/12/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL STEVIA VIỆT 
NAM

0108092454

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP 
KHẨU GLOBAL STEVIA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GLOBAL STEVIA VIET NAM 
INVESTMENT IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: GLOBAL STEVIA.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0967761119
Email: xnkglobalstevia@gmail.com

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

2. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

3. Sản xuất đường 1072

4. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

5. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

6. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm, đồ uống

4711

7. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

8. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

9. Bán buôn thực phẩm 4632

10. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

11. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

13. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

14. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

15. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

16. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

17. Bán buôn đồ uống 4633

18. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu mặt hàng công ty kinh doanh

8299(Chính)

21. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

22. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ ĐĂNG 
KHOA

Tập thể công ty 
dầu khí ngõ 86 
phố Chùa Hà, 
Phường Dịch 
Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 50,000

Tổng số 90.000 900.000.000 50,000

0360820011
42

2 PHAN THU 
THỦY

Tập thể công ty 
Dầu khí ngõ 86 
phố Chùa Hà, 
Phường Dịch 
Vọng, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 10,000

Tổng số 18.000 180.000.000 10,000

C2394798

3 TRẦN VĂN 
TRƯỜNG

Xóm 4, Xã Nghi 
Hoa, Huyện Nghi 
Lộc, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

72.000 720.000.000 40,000

Tổng số 72.000 720.000.000 40,000

187351722

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       187351722
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 4, Xã Nghi Hoa, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 23, ngõ 205 đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN TRƯỜNG Nam

16/03/1993 Kinh Việt Nam

03/05/2017 Công an tỉnh Nghệ An

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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